
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ DP Phường Tên cha Tên mẹ ĐTLL Ghi chú
1 Nguyễn Lê Khánh Châu 6/4 16/04/2009 Tây Ninh Nữ 02 AHT Lê Thành Vinh Nguyễn Hồng Nhi 0899856727 0935324901

2 Nguyễn Võ Hồng Châu 6/4 08/06/2009 Đà Nẵng Nữ 47 HK Nam Nguyễn Hùng Vi Võ Thị Quyên 0935637698 0777572550

3 Phan Văn Hậu 6/4 05/06/2009 Đà Nẵng Nam 03 AHT Phan Văn Vân Trần Thị Sâm 0932050254 0905561824

4 Nguyễn Xuân Hoàng 6/4 06/05/2009 Đà Nẵng Nam 05 AHT Nguyễn Thị Hoàng Thảo 0935915829

5 Lâm Trọng Huy 6/4 04/07/2009 Đà Nẵng Nam 34 AHT Huỳnh Văn Lục Em Lâm Anh Đào 0706115111 0906556744

6 Huỳnh Thanh Huy 6/4 17/03/2006 Hồ Chí minh Nam 30 AHT Huỳnh Thị Tuyết Uyên 0905760292

7 Nguyễn Lê Khanh 6/4 11/08/2009 Hà Nội Nữ 30 AHT Nguyễn Hồng Dũng Lê Thị Huệ 0963879639 0982879639

8 Hồ Nhã Kỳ 6/4 27/08/2009 Đà Nẵng Nữ 32 AHT Hồ Bảo Quốc Ngô Thị Khánh Sương 0906447499 0905338997

9 Nguyễn Lê Nhật Linh 6/1 29/04/2009 Đà Nẵng Nữ 05 AHT Nguyễn Hoàng Dũng Lê Thị Minh Chung 0931255399 0777558342

10 Phan Thanh Long 6/4 09/06/2009 Đà Nẵng Nam 18 AHT Phan Thanh Trưng Lê Thị Bích Đào 0905116058 0775434113

11 Trần Thị Thảo Ly 6/4 19/03/2009 Đà Nẵng Nữ 10 AHT Trần Văn Giáp Nguyễn Thị Ánh Hồng 0774580065

12 Nguyễn Văn Nhật Minh 6/4 30/06/2009 Đà Nẵng Nam 25 AHT Nguyễn Minh Nhựt Nguyễn Thị Phượng 0905408840 0905860086

13 Lê Nhật Minh 6/4 21/08/2009 Đà Nẵng Nam 12 AHT Lê Thị Xuân Truyền 0934807031

14 Võ Minh Ngân 6/4 06/01/2009 Đà Nẵng Nam 10 AHT Võ Văn Em Nguyễn Thị Lên 0905357532 0934970554

15 Dương Trần Kim Ngân 6/4 30/03/2009 Đà Nẵng Nữ 15 AHT Dương Thái Trần Thị Hoa 0906475254 0905343193

16 Phạm Trương Ánh Ngọc 6/4 18/02/2009 Đà Nẵng Nữ 02 AHT Phạm Đình Khoa Trương Thị Nở 0905133118

17 Nguyễn Việt Thiện Nhân 6/4 27/02/2009 Đà Nẵng Nam 32 AHT Nguyễn Việt Tuấn Nguyễn Thị Hiền 0911333455 0938433526

18 Trần Văn Nhật 6/4 01/02/2009 Đà Nẵng Nam 24 AHB Trần Văn Lâm Nguyễn Thị Phương 0905500812

19 Phan Công Thanh Nhật 6/4 18/12/2009 Đà Nẵng Nam 11 AHT Phan Thanh Huy Phạm Nguyễn Quỳnh Châu 0983012324 01694251626

20 Thạch Thị Tuyết Nhi 6/4 13/06/2009 Đà Nẵng Nữ 25 AHT Thạch Thiên Lê Thị Út 0898484507

21 Lê Uyên Nhi 6/4 13/06/2009 Đà Nẵng Nữ 31 AHT Lê Đức Quang Nguyễn Thị Phương Dung 0905627612

22 Ngô Văn Hoàng Phúc 6/4 30/06/2009 Đà Nẵng Nam 26 AHT Ngô Văn Cường Trần Thị Mai Huệ 0772528197 0779500112

23 Mai Hoài Phúc 6/4 02/01/2009 Đà Nẵng Nữ 25/24 NT AHT Mai Văn Hà Huỳnh Thị Nhựt 0906403998

24 Lê Phan Tâm Phúc 6/4 14/05/2009 Đà Nẵng Nam 03 AHT Lê Nguyễn Hồng Quang Phan Thị Vinh 0905095660

25 Trần Thị Kim Phụng 6/4 21/08/2009 Đà Nẵng Nữ 22 AHT Trần Quốc Ngọc Trịnh Thị Mỹ 0903520565 0774134075

26 Trần Thanh Phương 6/4 02/11/2009 Đà Nẵng Nữ 30 AHT Trần Văn Hòa Đỗ Thị Kim Anh 0986833944 0382344829

27 Trần Minh Hoàng Quân 6/4 22/05/2009 Đà Nẵng Nam 15 AHT Trần Thị Thanh Thúy 0905186466

28 Nguyễn Anh Quốc 6/4 27/10/2009 Đà Nẵng Nam AHT Nguyễn Văn Quý Đặng Thị Thúy Oanh 0904494959 0935113800

29 Nguyễn Sa Na Quy 6/4 23/06/2008 Đà Nẵng Nam 34 AHT Nguyễn Thị Thúy Nga 0935116892

30 Phạm Hồng Thắng 6/4 26/07/2009 Đà Nẵng Nam 31 AHB Phạm Văn Hảo Đoàn Thị Tú Uyên 0907291102 0976306036

UBND QUẬN SƠN TRÀ
     TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

             DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6/4 NĂM HỌC 2020-2021



Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ DP Phường Tên cha Tên mẹ ĐTLL Ghi chú
31 Huỳnh Minh Thư 6/4 16/05/2009 Đà Nẵng Nữ 07 AHT Huỳnh Văn Sứng Trương Thị Kim Hoa 0906557206 0905955537

32 Lê Mỹ Trâm 6/4 19/06/2009 Đà Nẵng Nữ 20 AHT Lê Văn Trai Thủy Thị Mỹ 0906565268 0774477146

33 Huỳnh Văn Tuấn 6/4 07/11/2009 Đà Nẵng Nam 27 AHT Huỳnh Văn Thương Nguyễn Thị Thu Nguyệt 0702470232

34 Phạm Lê Phương Vy 6/4 28/09/2009 Đà Nẵng Nữ AHT Phạm Thanh Vinh Lê Thị Bích Nguyệt 0766563563 0768583583
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